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[bookmark: _GoBack]I. PHẦN ĐỌC: Đọc thầm và làm bài tập ( 7 điểm ) (khoảng 15 – 20 phút) :
Sầu riêng
          Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.
          Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm . Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.Mỗi cuống hoa ra một trái.Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta.
          Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kì lạ này.Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn.Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo.Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đến đam mê.
                                                                           Mai Văn Tạo
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:
Câu 1. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? (0,5đ)  M1
         A. Miền Bắc.                          B. Miền Nam.                            
         C. Miền Trung.                       D. Miền Tây Nam Bộ
Câu 2. Hoa sầu riêng có những nét đặc sắc nào? (0,5 đ)M1
         A. Hoa đậu từng chùm màu hồng nhạt .
         B. Cánh hoa to, có vài nhụy li ti.
         C. Hoa màu trắng ngà . Cánh hoa nhỏ, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
         D. Cánh hoa nhỏ màu vàng .
Câu 3. Quả sầu riêng có những nét đặc sắc nào? 
        A. Trái sầu riêng trông giống những tổ kiến. Mùi thơm đậm, bay xa, lâu tan trong không khí.    
          B. Không có mùi thơm.    
          C. Trái sầu riêng nhỏ, không có gai.
          D.  Mùi thơm thoang thoảng.
Câu 4. Trong câu Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, bộ phận nào là vị ngữ ? 
           A. hương thơm ngát như hương cau
           B. ngát như hương cau
           C. hương cau
           D.đưa hương thơm ngát như hương cau        
Câu 5:  Câu “Mẹ tôi đang nấu cơm ở trong bếp” thuộc kiểu câu kể nào đã học: 
………………………………………………………………………………
Câu 6 . Nối các cụm từ ở cột A với các cụm từ ở cột B để tạo thành câu kể Ai làm gì? hoặc kiểu câu ai thế nào ? (0,5 đ) M3
    A.                                                                          B
  Bông hoa hồng                                          bay lượn trên cánh đồng.
 Các chú công nhân                                    kể chuyện cổ tích.
 Đàn cò trắng                                              làm việc trong nhà máy.
Bà em                                                         kể chuyện cổ tích.
Câu 7: đặt một câu hỏi mượn bạn cây viết:
…………………………………………………………………………..
I. PHẦN VIẾT:
1. Chính tả:  
Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp ( trang 14)
II.Tập làm văn:(8 điểm)
Đề bài: Tả cây phượng, cây bàng hoặc một cây có bóng mát trước nhà em. 
 - Nội dung (1,5 điểm)
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